ĐỀ KHỎI ĐỘNG 05

Câu 1: Hạt nhân có năng lương liên kết riêng lớn nhât là

A.  heli.                               B.sắt                                   C. urani.                            D. cacbon.

Câu 2: Chọn câu đúng. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc Niutơn nhằm chứng minh

A. ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc.

B. lăng kính là thiết bị duy nhất có thể phân biệt được ánh sáng đơn sắc.

C. lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng đó.

D. ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt.

Câu 3: Cho phản ứng hạt nhân : [image: image2.png]JH+ 3H - $He+ n



 . Đây là
A. phản ứng phân hạch.                                                B. phản ứng thu năng lượng.

C.  phản ứng nhiệt hạch.                                                D. hiện tượng phóng xạ hạt nhân.

Câu 4: Tia laze không có đặc điểm nào sau đây ?

A.  Cường độ lớn.                                                          B. Độ đơn sắc cao.

C.  Luông có công suát lớn.                                           D. Độ định hướng cao.

Câu 5: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp.

Đặt vào hai đầu đoạn mạch mọt điện áp u = U0cos((t + () thì hệ số công suất của đoạn mạch là  
A.  [image: image4.png]oCyRZ+(aC)2



                B. R(C                          C. [image: image6.png]JRZ+(wC) 2



               D.[image: image8.png]oC




Câu 6: Phát biểu nào sau đây chưa chính xác. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X

A. có thể phản xạ trên các mặt kim loại, có thể khúc xạ, giao thoa và tạo được sóng dừng như mọi tính chất của sóng ánh sáng.

B. đều được phát ra từ các vật bị nung nóng.

C. trong chân không có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia gamma.

D. có cùng bản chất với ánh sáng nhìn thấy.

Câu 7: Dòng điện xoay chiều i = I0cos((t + () chạy qua điện trở thuần R. Trong thời gian t nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở được tính bằng công thức

A. Q = 0,5[image: image10.png]


Rt                   B. Q = [image: image12.png]


Rt                  C. [image: image14.png]


Rt                           D. 2[image: image16.png]


Rt

Câu 8: Một điện tích q > 0 di chuyển một đoạn d theo hướng một đường sức của điện trường đều có cường độ điện trường E thì công của lực điện trường bằng
A. [image: image18.png]Ed



                                 B. –qEd                           C. [image: image20.png]


                              D. qEd
Câu 9: Sóng điện từ do các đài vô tuyến truyền thanh phát ra lan truyền trong không gian là

A. sóng mang đã được biến điệu.                                         B. sóng âm tần đã được biến điệu.

C.  sóng điện từ có tần số của âm thanh.                             D. sóng cao tần chưa được biến điệu.
Câu 10: Vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại v0. Chu kì dao động của vật là
A.  [image: image22.png]


                               B. [image: image24.png]270vg



                           C. [image: image26.png]2



                              D. [image: image28.png]2mA




Câu 11: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai

A. Tại mỗi điểm có sóng truyền qua, cảm ứng từ và cường độ điện trường luôn cùng pha.

B. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó không được truyền trong chất lỏng.

C. Sóng điện từ truyền được cả trong chân không.

D. Sóng điện từ được sử dụng trong thông tin liên lạc được gọi là vô tuyến.

Câu 12: Suất điện động cảm ứng trong một khung dây phẳng có biểu thức e = E0cos((t + (). Khung dây gồm N vòng dây. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây của khung là

A.  [image: image30.png]


                                 B. N(E0                             C. [image: image32.png]NE,



                          D. [image: image34.png]


 
Câu 13: Một thấu kính mỏng có độ tụ D = 2 dp, cho biết

A.  là thấu kính hội tụ, có tiêu cự 2 m.                B. là thấu kính phân kì, có tiêu cự -2 m.

C.  là thấu kính phân kì có tiêu cự -0,5 m.          D. là thấu kính hội tụ có tiêu cự 0,5 m.

Câu 14: Giới hạn quang điện của PbSe là 5,65[image: image36.png]


. Cho h = 6,62.10-34 J.s; c = 3.108  m/s; e = 1.6.10-19 C. Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn) của chất đó là 

A. 0,22 eV.                     B. 3,51 eV.                        C. 0,25 eV.                     D. 0,30 eV.

Câu 15: Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, khối lượng của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) bằng

A. 0,36m0                           B. 0,25m0                           C. 1,75m0                        D. 1,25m0.

Câu 16: Trong ống Culítgiơ (ống tia X), hiệu điện thế giữa anốt và catốt là 3,2 kV. Biết rằng độ lớn vận tốc cực đại của êlectron đến anốt bằng 103 lần độ lớn vận tốc cực đại của êlectron bứt ra từ catốt. Lấy e = 1,6.10-19C; me = 9,1.10-31 kg. Tốc độ cực đại của êlectron khi bứt ra từ catốt là
A. 23,72 km/s.                 B. 57,8 km/s.                   C. 33,54 km/s.                 D. 1060,8 km/s.

Câu 17: Xét nguyên tử hidrô theo mẫu nguyên tử Bo, Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N sang quỹ đạo L thì lực hút giữa êlectron và hạt nhân 

A. giảm 16 lần.                B. tăng 16 lần.                  C. giảm 4 lần.                  D. tăng 4 lần.

Câu 18: Một nguồn âm gây ra cường độ âm tại M là IM và tại N là IN. Mối liên hệ giữa cường độ âm tại M và N là

A. LM – LN = 10log[image: image38.png]Ing



(dB)                                        B. [image: image40.png]


 = 10log[image: image42.png]Ing



(dB)   

C.  [image: image44.png]


 = 10log[image: image46.png]


(dB)                                            D. LM – LN = 10log[image: image48.png]


(dB)              

Câu 19: Một sóng ngang truyền theo phương Ox từ O với chu kì sóng 0,1 s. Tốc độ truyền sóng là 2,4 m/s. Điểm M trên Ox cách O một đoạn bằng 65 cm. Trên đoạn OM có số điểm dao động ngược pha với M la

A. 2.                                    B. 3.                         C. 4.                                  D. 5.      

Câu 20: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên đoạn MN = 12 cm. Tại vị trí cách M một đoạn 2 cm, vật có tốc độ 70,25 cm/s. Tần số giao động của vật bằng

A. 2 Hz.                            B. 5 Hz.                      C. 4 Hz.                             D. 2,5 Hz.

Câu 21: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos[image: image50.png]


cm. Cho [image: image52.png]


 = 10. Gia tốc của vật ở một thời điểm bằng 120cm/s2. Tìm li độ của vật khi đó.

A. -3 cm.                          B. 3 cm.                      C. 2,5 cm.                         D. -2,5 cm.       
Câu 22: Một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và biến trở mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = U0cos((t + (), (U0, (, ( không đổi). Khi biến trở có giá trị R1 hoặc R2 thì công suất của mạch có cùng giá trị. Khi giá trị biến trở là R1 thì hệ số công suất của đoạn mạch là 0,75. Khi giá trị của biến trở là R2 thì hệ số công suất của đoạn mạch xấp xỉ bằng

A. 0,25.                            B. 0,34.                        C. 0,66.                            D. 0,50.    
Câu 23: Hai điện tích điểm đứng yên trong không khí cách nhau một khoảng r tác dụng lên nhau lực có độ lớn bằng F. Khi đưa chúng vào trong dầu hỏa có hằng số điện môi  [image: image54.png]


 = 2 và tăng khoảng cách giữa chúng gấm 4r thì độ lớn của lực tương tác giữa chúng la

A. 8F.                              B. 0,25 F.                      C. 0,03125 F.                   D. 0,125 F.
Câu 24: Vật sáng là một đoạn thẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính mỏng cho ảnh cùng chiều vật và có độ cao bằng 0,5AB. Dịch vật ra xa thấu kính thêm một đoạn 9 cm thì ảnh dịch một đoạn 1,8 cm. Tiêu cự của thấu kính bằng

A. -18 cm.                       B. 24 cm.                        C. -24 cm.                        D. 18 cm.

Câu 25: Mạch dao đông RC lý tưởng đang có dao động điện tử tự do với biểu thức có cường độ dòng điện theo thời gian là  i = 30cos[image: image56.png]


 mA (t tính bằng s). Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ t = 0 để dòng điện đổi chiều là [image: image58.png]


s. Điện tích cực đại của tụ điện là

A. [image: image60.png]0,075
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 [image: image62.png]


C                      B.  [image: image64.png]
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C                       D. [image: image72.png]0,075
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Câu 26: Sóng dừng hình sin trên một sợi dây với bước sóng ((, biên độ điểm bụng là A. Gọi C và D là hai điểm mà phần tử dây tại đó có biên độ tương ứng là  [image: image76.png]


  và [image: image78.png]


 . Giữa C và D có hai điểm nút và một điểm bụng. Độ lệch pha của dao động giữa hai phần tử C và D là

A.  [image: image80.png]


.                             B.  [image: image82.png]0,757



                       C. [image: image84.png]1,57



.                             D. [image: image86.png]2m



.
Câu 27: Một nguồn âm đăng hướng đặt tại điểm O trong một môi trường không hấp thụ âm. Cường độ âm tại điểm A cách O một đoạn 3m là IA = 10-6 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12W/m2. Khoảng cách từ nguồn âm đến điểm mà tại đó mức độ cường âm bằng 0 là

A.  3000m.                     B. 750m.                       C. 2000m.                          D. 1000m.

Câu 28: Mạch kín gồm một nguồn điện và mạch ngoài là một biến trở. Biết rằng ứng với hai giá trị của biến trở là 9 ( và 4 ( thì công suất của mạch ngoài như nhau. Điện trở trong của nguồn là
A.  6.5 (.                       B. 13 (.                          C. 6 (.                               D. 5 (.

Câu 29: Một nguồn điện ((,r) được nối với biến trở R và một ampe kế có điện trở không đáng kể tạo thành mạch kín. Một vôn kế có điện trở rất lớn được mắc giữa hai cực của nguồn. Khi cho R giảm thì

A.   số chỉ của ampe kế và vôn kế đều giảm.

B.   Số chỉ của ampe kế giảm còn số chỉ của vôn kế tăng.

C.   Số chỉ của ampe kế và vôn kế đều tăng.

D.   Số chỉ của ampe kế tăng còn số chỉ của vôn kế giảm.

Câu 30: Một chất phóng xạ ( có chu kid bán rã T. Khảo sát một mẫu chất phóng xạ này ta thấy: ở lần đo thứ nhất, trong 1 phút chất phóng xạ này phát ra 8 n hạt (. Sau 415 ngày kể từ lần đo thứ nhất, trong 1 phút chất phóng xạ này chỉ phát ra được n hạt (. Giá trị của T 

A.  12,3 năm.                   B. 138 ngày.                   C. 2, 6 năm.                       D. 3,8 ngày.

Câu 31: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và con lắc có độ cứng 20 N/m dao động điều hòa với chu kí 2 s. Khi pha dao động là [image: image88.png]


 thì vẫn tốc của vaath là -20[image: image90.png]


 cm/s. Lấy [image: image92.png]


 = 10. Khi vật đi qua vị trí có li độ 3[image: image94.png]


 cm thì động năng của con lắc là
A. 0,03 J.                        B. 0,36 J.                        C. 0,72 J.                            D. 0,18 J.

[image: image1.png]JH+ 3H - $He+ n



Câu 32: Hình bên là đồ thì biểu diễn sự phụ thuộc của mức    
cường độ âm L theo cường độ âm I. Cường độ âm chuẩn

gần nhất với giá trị nào sau đây?                                                        
A. 0,33a.                           B. 0,31a                         C. 0,35a.                            D. 0,37a.
Câu 33: Một giọt dầu nằm lơ lửng trong điện trường của một tụ điện phẳng. Đường kính của giọt dầu là 0,4 mm. Khối lượng riêng của dầu là 800 kg/m3. Hiệu điện thế và khoảng cách giữa hai bản lần lượt là 100 V và 1 cm. Bản tụ phía trên mang điện tích âm. Bỏ qua lực đẩy Ác - si - mét. Lấy g = 10 m/ss. Điện tích của giọt dầu là
A. 26,8 pC.                      B. -26,8 pC.                   C. 2,68 pC.                         D. -2,68 pC.

Câu 34: Mạch RLC nối tiếp theo thứ tự gồm C, biến trở R và cuộn dây thuần cảm L. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế uAB = U0cos([image: image96.png](100me—




V. Thay đổi R ta thấy khi R = 200 ( thì cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch. P = Pmax = 100 W và UMB = 200 V (M là điểm nằm giữa tụ và điện trở). Hệ thức đúng là:

A. ZL= ZC.                    B. 2ZL= ZC.                        C. ZL= 2ZC                       D. 3ZL= 2ZC
Câu 35: Đặt điện áp u = 150[image: image98.png]


cos[image: image100.png]100mt



 (V)vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 60 (, cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250 W. Nối hai bản tụ điện bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và bằng 50[image: image102.png]


V. Dung kháng của tụ điện có giá trị bằng 
A. 60[image: image104.png]


 (.                    B. 30[image: image106.png]


 (.                        C. 15[image: image108.png]


 (.                       D. 45[image: image110.png]


 (.    

Câu 36: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A và B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là [image: image112.png]


= acos[image: image114.png]20mt



 (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M sao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM la

A. 5 cm                          B. 7,5 cm.                         C. 2,5 cm.                          D. 4 cm.

Câu 37: Một máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động bình thường. Trong ba cuộn dây của phần ứng có ba suất điện động có giá trị [image: image116.png]e e, vae,



. Ở thời điểm mà [image: image118.png]


 = 30V thì tích [image: image120.png]e.e;



 = -300 V2. Giá trị cực đại của [image: image122.png]


là
A. 50 V.                         B. 35 V.                            C. 40 V.                             D. 45 V.

Câu 38: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp là O1 và O2 dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ tọa độ vuông góc Oxy với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O1 còn nguồn O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm M và N di động trên trục Ox thỏa mãn OM = a; ON = b (a<b). Biết răng ab = 324 cm2; O1O2 = 18 cm và b thuộc đoạn [21,6; 24] cm. Khi góc MO2N có giá trị lớn nhất thì thấy răng M và N dao động với biên độ cực đại và giữa chúng có hai cực tiểu. Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn nối hai nguồn?

A. 22.                              B. 25.                                C. 23.                                  D. 21.

[image: image531.png]e



Câu 39: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng chu ki T và có cùng tọa trục độ Oxt có phương trình dao động điều hòa lần lượt x1 = A1 cos((t + [image: image124.png]@,



) và [image: image126.png]


T được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Biết tốc độ dao động cực đại của chất điểm là 53,4 cm/s. Giá trị [image: image128.png]


 gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,52.                          B. 0,75.                         C. 0,64.                             D. 0,56.

Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = U0cos cos([image: image130.png]2m



ft)(V) trong đó U0, f không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện điên dung C và điện trở thuần R mắc nối tiếp nhau trong đó L, C không đổi còn R thay đổi được. Điều chỉnh R thì thấy khi R = R1 và R = R2 thì công suất của mạch tương ứng là P1 và P2 và 2P1 = [image: image132.png]


P2. Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện trong hai trường hợp tương ứng là [image: image134.png]@,



 và [image: image136.png]


 thỏa mãn [image: image138.png]@,



 + [image: image140.png]


 = [image: image142.png]


. Khi đó R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là:
A. 50[image: image144.png]


 W.                    B. 25W.                         C. 25[image: image146.png]


 W.                       D. 12,5 W.
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HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1: Chọn B

Các hạt nhân có số khối nằm trong khoảng từ 50 đến 70 thì có năng lượng liên kết riêng là lớn nhất [image: image148.png]


 sắt có năng lượng liên kết riêng lớn nhất với A = 56.

Câu 2: Chọn C.

Thí nghiệm của Nitơn đã chứng tỏ rằng lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng đi qua nó.

Câu 3: Chọn C. 

Phản ứng [image: image150.png]JH+ 3H - $He+ n



 là phản ửng nhiệt hạch.

Câu 4: Chọn C.

Tia laze không có công suất lớn.

Câu 5: Chọn C.

Hệ số công suất của đoạn mạch cos[image: image152.png]@,



 = [image: image154.png]JRZ+(wC) 2



 .

Câu 6: Chọn B.

Các vật ở nhiệt độ thường đã có thể phát ra tia hồng ngoại [image: image156.png]


 B sai.
Câu 7: Chọn A

Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở được tính bằng công thức Q = 0,5[image: image158.png]


Rt .

Câu 8: Chọn D.

Công của lực điện được xác định bởi biểu thức A = qEd.

Câu 9: Chọn A.

Sóng điện từ do các đài vô tuyến truyền thanh phát ra lan truyền trong không gian là sóng mang đã được biến điệu.

Câu 10: Chọn D

Chu kì dao động của vật T = [image: image160.png]21



 = [image: image162.png]2mA

Vo



                

Câu 11: Chọn B.

Sóng điện từ truyền được trong môi trường chất rắn, lỏng, khí và cả chân không.

Câu 12: Chọn D

Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây (0 = [image: image164.png]


.

Câu 13: Chọn D.

Tiêu cự của thấu kính f = [image: image166.png]


 = [image: image168.png]


 = 0,5m [image: image170.png]


 Đây là thấu kính hội tụ có tiêu cự 0,5 m.

Câu 14: Chọn câu A.

Năng lượng kích hoạt của chất là E = A = [image: image172.png]


 = [image: image174.png]6,625.10"2*3.10°
5,65.10°




 = 3,52.10-20 J = 0,22 eV.
Câu 15: Chọn D.

Khối lượng của hạt theo học thuyết tương đối m = [image: image176.png]


 = [image: image178.png]


 = 1,25m0.

Câu 16: Chọn C.

Với v0 là vận tốc của elextron bức ra khỏi catot [image: image180.png]


 vận tốc của electron khi đến anot là 103v0. 
Eda = Edc + A [image: image182.png]


 [image: image184.png]


m(103v0)2 = [image: image186.png]


m[image: image188.png]


 + qU [image: image190.png]


 v0 = [image: image192.png]



= [image: image194.png]


 = 33,54 km/s.

Câu 17: Chọn B

Lực hút tích điện giữa electron và hạt nhân nguyên tử Hidro khi nguyên tử ở cạnh trạng thái kích thích thứ n: Fn = k[image: image196.png]


  với rn = n2r0 [image: image198.png]


 Fn ( [image: image200.png]


  

Câu 18: Chọn D.

Mối liên hệ giữa mức cường độ âm tại M và tại N là LM – LN = 10log[image: image202.png]


.

Câu 19: Chọn B.

Bước sóng của sóng [image: image204.png]


 = vT = 24 cm.
Điểm dao động ngược pha với M thì cách M một đoạn 0,5[image: image206.png]


 = 12 cm.

[image: image208.png]


 Xét tỉ số [image: image210.png]


 = [image: image212.png]


 = 5,42  [image: image214.png]


 Có 4 điểm ngược pha với M ứng với k = 1, 3 và 5.
Câu 20: Chọn D.

Biên độ dao động của vật A =  [image: image216.png]


 = [image: image218.png]


 = 6 cm.

Vật cách M 2 cm  [image: image220.png]


 x = 4 cm  [image: image222.png]


 |v| = ([image: image224.png]


  [image: image226.png]


 f  = [image: image228.png]VAT



 =  [image: image230.png]70,25
-



 = 2,5 Hz.

Câu 21: Chọn A.

Ta có a = -(2x [image: image232.png]


 x = -3 cm.

Câu 22: Chọn C

Hai gias trị của R cho cùng công suất tiêu thụ trên mạch có hệ số công suất thảo mãn:

cos2(1 + cos2(2  = 1 [image: image234.png]


 cos[image: image236.png]


 = [image: image238.png]


 = [image: image240.png]


 = 0,66.
Câu 23: Chọn C

Lực tương tác lúc đầu là F = k.[image: image242.png]


 

Khi đưa chúng vào trong dầu hỏa và tăng khoảng cách 

Lực tương tác lúc này F’ = k.[image: image244.png]


 = k.[image: image246.png]l9,9,|



 = k.[image: image248.png]


 ( F’ = 0,03125F.

Câu 24: Chọn A.

Vật thật cho ảnh ảo nhỏ hơn vật [image: image250.png]


 thấu kính là phân kì.

Ta để ý rằng vị trí cho ảnh ảo bằng một nửa vật với thấu kính phân kì ứng với trường hợp ta đặt vật tại vị trí đúng bằng tiêu cự của thấu kính [image: image252.png]


 [image: image254.png]


.

Khi dịch chuyển vật, ta có [image: image256.png]


.

[image: image258.png]


 Áp dụng công thức thấu kính [image: image260.png]e



 + [image: image262.png]0518



 = [image: image264.png]


 [image: image266.png]


 f = -18 cm.

Câu 25: Chọn C.

Tại t = 0, i = 0,5[image: image268.png]


và đang tăng, dòng điện đổi chiều khi i = 0 A, tương ứng với [image: image270.png]


t = [image: image272.png]


 = [image: image274.png]=



(s [image: image276.png]


 T = 1 (s.

Điện tích cực đại trên bản tụ [image: image278.png]


 =  [image: image280.png]


  = [image: image282.png]gl



T = [image: image284.png]3010 %10~



 = [image: image286.png]gl



(C.

Câu 26: Chọn D.

C và D nằm trên các bó đối xứng qua một bụng nên lên dao động cùng pha.

Câu 27: Chọn A.

Ta có [image: image288.png]


= [image: image290.png]P



 = [image: image292.png]


 ( P = 36[image: image294.png]ml,



 = 36[image: image296.png]


.[image: image298.png]


W.
Mức cường độ âm tại điểm M bằng 0: [image: image300.png]


 = 10log[image: image302.png]


 = 10log[image: image304.png]smriygl,



 ( [image: image306.png]


 = 300 m.

Câu 28: Chọn C.

Công suất tiêu thụ của mạch ngoài: P = [image: image308.png]1%]
R



 = [image: image310.png]Rin)?



 ( [image: image312.png]


 + [image: image314.png]


 = 0.

[image: image316.png]


 hai giá trị của R cho cùng công suất tiêu thụ thỏa mãn định lý viet [image: image318.png]



[image: image320.png]


 r = [image: image322.png]


= [image: image324.png]


 = 6 (.

Câu 29: Chọn C.

Ta có [image: image326.png]


 [image: image328.png]


 Khi R giảm thì chỉ số ampe kế và von kế đều tăng.

Câu 30: Chọn B.

Ta để ý rằng số hạt nhân ( phát ra cũng chính là số hạt nhân chất phóng xạ bị phân ra

Ta có 8n = [image: image330.png]



Số hạt nhân ban đầu còn lại sau 414 ngày

[image: image332.png]


 ( số hạt ( đo được trong 1 phút khi đó sẽ là n = [image: image334.png]G

(1-2%)

No2”



.

Lập tỉ số ( 8 = [image: image336.png]


 ( T = 138 ngày.

Câu 31: Chọn A.

Trong dao động điều hòa thì vận tốc và li độ vuông pha với nhau ( khi dao động có pha là [image: image338.png]


 thì vận tốc có pha là (, vậy v = -(A = -20[image: image340.png]


 ( A = [image: image342.png]


 cm = [image: image344.png]2.0 V3




 = 2[image: image346.png]


( cm.
Động năng của con lắc tại vị trí x = 3(cm

[image: image348.png]W, = W — W, = 7k(4 - x?)



 = [image: image350.png]>20[(2V3m)° — (3m)7]



.[image: image352.png]


 = 0,03J.

Câu 32: Chọn B.

Ta có L = log [image: image354.png]



Từ hình vẽ ta nhận thấy [image: image356.png]



Thay vào biểu thức trên ta tìm được [image: image358.png]ER

»



 0,316a.

Câu 33: Chọn D.

Cường độ điện trường giữa hai bản tụ E = [image: image360.png]loo
0L




 V/m.

Để giọt dầu nawmg lơ lửng thì lực điện cân bằng với lực đẩy acsimet.
Ta có phương trình: |qE| = ([image: image362.png]o,
Vo lal =22



 = 2,68 pC.

Bản trên tích điện âm [image: image364.png]


 q = -2,68 pC.

Câu 34: Chọn B.

Dòng điện sơm pha hơn điện áp [image: image366.png]


 [image: image368.png]Ze > 27y



.

Khi R = [image: image370.png]


 công suất tiêu thụ cảu mạch là cực đại, ta có [image: image372.png]


 = |[image: image374.png]Z, —Zc



| = [image: image376.png]Zc—Z,



 , Z = [image: image378.png]


.

Điện áp hai đầu đoạn mạch [image: image380.png]Prax £ - U= |/2ReP,,, =2200.100



= 200 V.

U = [image: image382.png]Uys = V2R, = RE + Z2 > Z, =R, — Z. = 2R,



 Vậy [image: image384.png]Zc =2Z,



.
Câu 35: Chọn B.

[image: image532.png]e



Khi nối tắt tụ điện áp hiệu dụng trên điện trở bằng điện áp 

hiệu dụng trên cuộn dây [image: image386.png]


 [image: image388.png]


. 
Từ hình vẽ, ta có [image: image390.png]Z, =V3r=12Zy=60Q - r =300



 và

[image: image391.png]Z, = 30v/30




Công suất tiêu thụ cảu mạch khi chưa nốt tắt tụ điện 

P = [image: image393.png]UR(R+r)
(R+1)*+(ZL~Z¢)®



 ( [image: image395.png]150%(60+30)
(60430)2 +(Zy—Zc )?



 ( [image: image397.png]Zc =303



(.
Câu 36: Chọn A.

Bước sóng của sóng ( = [image: image399.png]


 = 5 cm [image: image401.png]


so dãy cực đại giao thoa:

[image: image402.png]



Điều kiện để M cực đại và cùng pha với nguồn A [image: image404.png]ﬁ*%zﬂ

d, + d, = n



 [image: image406.png]


 [image: image408.png]{drd,:Sk

d, +d, = 5n




Trong đó n và k cùng chẵn hoặc cùng lẻ

Với k = 3 ta có [image: image410.png]{drd, =15

d, +d, =25



 ( [image: image412.png]


 = 5 cm.

Với k  = 2 ta có [image: image414.png]{drd, =10

d, +d, = 20



 ( [image: image416.png]


 = 5 cm.

Với k = 1 ta có [image: image418.png]


 ( [image: image420.png]


 = 5 cm [image: image422.png]


 [image: image424.png]


 = 5 cm.

Câu 37: Chọn C.

[image: image533.png]e,e3 = —300



[image: image534.png]


Ta có: [image: image426.png]e; = Bycos(ot—2)

{e, = Ep cos(ot) =30V
e; = Bycos(ot+2)



                            [image: image428.png]{

cos(wt) =2

5 cos (it ) cos (v +

—300



    
Biến đổi lượng giác cos[image: image430.png](ot =) cos (wt +2) = [cos(200) + cos ()] = [2 (2) -1 -]




Thay vào biểu thức trên ta tìm được [image: image432.png]


 = 40V.
Câu 38: Chọn B.

[image: image535.png]


Ta có [image: image434.png]@lw.ole

)



với d = [image: image436.png]0,0,



 = 18 cm. 
tan[image: image438.png]


 = tan([image: image440.png]


 = [image: image442.png]1 +tanptanc,



 = [image: image444.png]


 = [image: image446.png]



Kết hợp ab = 324 ( a = [image: image448.png]



[image: image450.png]


 tan[image: image452.png]


 = tan([image: image454.png]


 = [image: image456.png]


 = f(b).

Ta có f’(b) = [image: image458.png]


 > 0, [image: image460.png]


b trong [image: image462.png][21,6;24].




[image: image464.png]


 [image: image466.png]


 cực đại khi b = 24 cm. [image: image468.png]


 a = 13,5 cm, [image: image470.png]O,N



 = 30 cm, [image: image472.png]0,M



 = 22,5cm.

M và N là hai cực đại ứng với bặc k và k + 2, ta có:

[image: image474.png]


 ( [image: image476.png]225-135 = (k+2)
30— 24 =1Lk




 ( ( = 1,5 cm.
[image: image478.png]


 Số cực đại giao thoa trên [image: image480.png]0,0,



:  -[image: image482.png]


 ( [image: image484.png]nls
"



 [image: image486.png]


 ( -12 [image: image488.png]



[image: image490.png]


 Có 25 điểm.

Câu 39: Chọn A.

[image: image536.png]


Hai dao động vuông pha, ta có: [image: image492.png]e e



                                   [image: image494.png]


 4 cm.
Mặt khác vơi shai dao động vuông pha, tốc độ cực đại của vật là

[image: image496.png]el
3 +A3




 = 53,4 (([image: image498.png]= 2,1rad.s’



 T = 3 s.
Từ hình vẽ, ta tìm được: ((t-[image: image500.png]ty)



 = [image: image502.png]90° + 2arcos (42) = 108° ~



 1,88

Từ đó ta tìm được [image: image504.png]ty

188
22



 = 1,6 s ( [image: image506.png]


 = 0,53.

Câu 40: Chọn A.

Công suất tiêu thụ của mạch:

[image: image537.png]tang



[image: image538.png]tang



[image: image539.png]


P = [image: image508.png]


                      [image: image510.png]P, _ 3 _ cosp tang,
P, 2 cortpytenes




[image: image512.png]@ + @,



 [image: image514.png]0_y V3 cos’p, tane,
105°= = s a 05 e



                                [image: image516.png]@,



 = -[image: image518.png]30°




Mặt khác, theo giả thuyết bài toán, ta có [image: image520.png]—<100
2R,

5ls



 ( [image: image522.png]


 = 200.

Lưu ý răng khi [image: image524.png]


 thì R = [image: image526.png]


 = 200
Công suất [image: image528.png]


 của mạch: [image: image530.png]Leoste,

=503
= iwszw.-'nn%
Zie
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